
TRƯỜNG TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

LỊCH THI ĐẤU  BÓNG ĐÁ BÁN KẾT KHỐI 1 
 

BÁN KẾT 

Trận 7 16/3 15h40 1A3 ( NHẤT A) – 1A4 ( NHÌ B) 

Trận 8 16/3 16h20 1A2 ( NHẤT B) – 1A5 (NHÌ A) 

CHUNG KẾT 

Trận 9 23/3 16h00 Thắng trận 7 - Thắng trận 8 

 

Lưu ý:  

- Bảng A: 1A3, 1A5, 1A6. Bảng B: 1A1, 1A2, 1A4. 

- 8h00 ngày Thứ hai (13/2): Tổ chức khai mạc 

- 8h00 ngày Thứ hai (27/3): Tổ chức bế mạc 

 

ĐĂNG KÝ VÀ LUẬT THI ĐẤU 

 

1. Mỗi đội bóng tham dự đăng ký 12 cầu thủ (thủ môn) 

2. Thi đấu 5 VĐV trên sân - 7 VĐV dự bị. 

3. Thi đấu theo luật bóng đá 5 người (có mở rộng) 

4. Thời gian thi đấu: 30 phút/ trận, 15 phút/ hiệp.  

Nghỉ giải lao giữa 2 hiệp 10 phút. 

5. Yêu cầu VĐV mặc trang phục thi đấu 

6. Yêu cầu VĐV tham dự giải phải đi giày. 

7. Cách tính điểm số: 

- Thắng 3 điểm - hòa 1 điểm - thua 0 điểm. 

- 2 đội có điểm bằng nhau:  

 

+ Tính hiệu số bàn thắng thua 

+ Tính đối đầu 

+ Bốc thăm 



TRƯỜNG TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ BÁN KẾT KHỐI 2 
 

Trận Ngày Giờ Cặp thi đấu 

BÁN KẾT 

Trận 7 15/3 15h40 2A3 ( NHẤT A) – 2A4 ( NHÌ B) 

Trận 8 15/3 16h20 2A5 ( NHẤT B) – 2A6 ( NHÌ A) 

CHUNG KẾT 

Trận 9 22/3 16h00 Thắng trận 7 - Thắng trận 8 

 

Lưu ý:  

- Bảng A: 2A2, 2A3, 2A6. Bảng B: 2A1, 2A4, 2A5. 

- 8h00 ngày Thứ hai (13/2): Tổ chức khai mạc 

- 8h00 ngày Thứ hai (27/3): Tổ chức bế mạc 

 

ĐĂNG KÝ VÀ LUẬT THI ĐẤU 

 

1. Mỗi đội bóng tham dự đăng ký 12 cầu thủ (thủ môn) 

2. Thi đấu 5 VĐV trên sân - 7 VĐV dự bị. 

3. Thi đấu theo luật bóng đá 5 người (có mở rộng) 

4. Thời gian thi đấu: 30 phút/ trận, 15 phút/ hiệp.  

Nghỉ giải lao giữa 2 hiệp 10 phút. 

5. Yêu cầu VĐV mặc trang phục thi đấu 

6. Yêu cầu VĐV tham dự giải phải đi giày. 

7. Cách tính điểm số: 

- Thắng 3 điểm - hòa 1 điểm - thua 0 điểm. 

- 2 đội có điểm bằng nhau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tính hiệu số bàn thắng thua 

+ Tính đối đầu 

+ Bốc thăm 



TRƯỜNG TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

LỊCH THI ĐẤU  BÓNG ĐÁ BÁN KẾT KHỐI 3 
 

Trận Ngày Giờ Cặp thi đấu 

BÁN KẾT 

Trận 10 14/3 15h40 3A3 ( NHẤT A) – 3A5 ( NHÌ B) 

Trận 11 14/3 16h20 3A1 ( NHẤT B) – 3A6 ( NHÌ A) 

CHUNG KẾT 

Trận 12 21/3 16h00 Thắng trận 10 - Thắng trận 11 

 

Lưu ý:  

- Bảng A: 3A2, 3A3, 3A6, 3A7. Bảng B: 3A1, 3A4, 3A5. 

- 8h00 ngày Thứ hai (13/2): Tổ chức khai mạc 

- 8h00 ngày Thứ hai (27/3): Tổ chức bế mạc 

 

ĐĂNG KÝ VÀ LUẬT THI ĐẤU 
 

1. Mỗi đội bóng tham dự đăng ký 12 cầu thủ (thủ môn) 

2. Thi đấu 5 VĐV trên sân - 7 VĐV dự bị. 

3. Thi đấu theo luật bóng đá 5 người (có mở rộng) 

4. Thời gian thi đấu: 30 phút/ trận, 15 phút/ hiệp. Nghỉ giải lao giữa 2 hiệp 10 phút. 

5. Yêu cầu VĐV mặc trang phục thi đấu 

6. Yêu cầu VĐV tham dự giải phải đi giày. 

7. Cách tính điểm số: 

- Thắng 3 điểm - hòa 1 điểm - thua 0 điểm. 

- 2 đội có điểm bằng nhau:  

 

 

 

 

 

+ Tính hiệu số bàn thắng thua 

+ Tính đối đầu 

+ Bốc thăm 


